
Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN  

Chương: 622 khoản 071 

 

                                                 Biểu số 02 

DỰ TOÁN THU - CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 3a /QĐ-MNTrA ngày 11/01/2020 của Trường mầm non Tràng An ) 

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)  

                                                                                                     ĐV tính: đồng 

Số TT Nội dung Dự toán được giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí 
293.000.000 

1.1 Học phí 293.000.000 

B Chi từ nguồn thu được để lại 
 

C Số thu nộp NSNN   

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 293.000.000 

1.1 Học phí 293.000.000 

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.923.000.000 

1 Chi quản lý hành chính   

2 Nghiên cứu khoa học   

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 2.923.000.000 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.923.000.000 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU 
                      TRƯỜNG MN TRÀN AN 

 
Biểu số 2 

    THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2020 

   
ĐVT: đồng 

STT Chỉ tiêu 
Dự toán được 

giao Ghi chú 

A Dự toán thu     

I Tổng số thu     

1 Thu phí, lệ phí 293,000,000   

   - Học phí  293,000,000   

II Số thu nộp NSNN 293,000,000   

1 Phí, lệ phí 293,000,000   

  Chi thanh toán cá nhân (40%) 117.200,000   

  Chi chuyên môn, chi khác (60%) 
                  

175.800,000    

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.923,000,000   

I Loại 622, khoản 491     

1 Chi thanh toán cá nhân 2,284,000,000   

2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 400.000.000   

3 Chi mua sắm, sửa chữa 223.000.000   

4 Chi khác 16.000.000   

C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)     

    

  
Ngày  11 tháng 01 năm 2020 

  

Thủ trưởng đơn vị 
 

          

                Trần Thị Phương 
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